Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 2.002788
Số quyết định: 2168/QĐ-BKHCN
Tên thủ tục: Cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ
Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh
Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực: Tần số vô tuyến điện
Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ theo quy định tại khoản 1 Mục X Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 15/2026/NĐ-CP và nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).
- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ hoặc từ chối cấp giấy phép và nêu rõ lý do trong thời hạn 22 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tiếp
	
22 Ngày
	
Phí :  Đồng (Theo quy định của Bộ Tài chính)
Lệ phí :  Đồng (Theo quy định của Bộ Tài chính)
	
- 22 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

	
Trực tuyến
	
22 Ngày
	
Phí :  Đồng (Theo quy định của Bộ Tài chính)
Lệ phí :  Đồng (Theo quy định của Bộ Tài chính)
	
- 22 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.
- Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

	
Dịch vụ bưu chính
	
22 Ngày
	
Phí :  Đồng (Theo quy định của Bộ Tài chính)
Lệ phí :  Đồng (Theo quy định của Bộ Tài chính)
	
- 22 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.
- Nộp qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).


Thành phần hồ sơ: 
Bao gồm
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Bản khai thông tin chung và Bản khai thông số kỹ thuật, khai thác 1g2 đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ quy định tại khoản 1 và khoản 5 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 15/2026/NĐ-CP
	
BKmu1g2.docx
Mubnkhaithngtinchung.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0


Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS: Cơ quan giải quyết thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (Mẫu 1h quy định tại khoản 7 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP)
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
265/2016/TT-BTC	
	
Thông tư 265/2016/TT-BTC
	
14-11-2016
	
Bộ Tài chính

	
42/2009/QH12
	
Luật 42/2009/QH12
	
23-11-2009
	
Quốc Hội

	
11/2016/TT-BTC
	
Thông tư 11/2016/TT-BTC
	
19-01-2016
	

	
09/2022/QH15
	
Luật số 09/2022/QH15 của Quốc hội
	
09-11-2022
	

	
133/2025/NĐ-CP
	
Quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
	
12-06-2025
	
Chính phủ

	
64/2025/TT-BTC
	
Thông tư quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân
	
30-06-2025
	
Bộ Tài chính

	
15/2026/NĐ-CP
	
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quân lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
	
14-01-2026
	
Chính phủ

	
66.16/2026/NQ-CP
	
Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07/4/2026 của Chính phủ về Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
	
07-04-2026
	
Chính phủ


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không
Từ khóa: Không có thông tin
Mô tả: Không có thông tin
